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	TT
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	  1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30-45	
	46-93

	
	
	TOEFL ITP
	450-499
	 

	
	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	
	
	Cambridge
Assessment
English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

	
	
	Aptis ESOL
	B1
	B2

	2
	Tiếng 
Trung Quốc
	HSK
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